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BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI HỘP NHỰA – PMCT 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tần số định mức 50/60Hz 

Điện áp cách điện định mức (Ui) 3kV AC /1 phút 

Dòng nhiệt ngắn hạn định mức (Ith) 50In 

Dòng điện động định mức (Idyn) 2.5Ith 

Điện áp định mức (Un) 0,72kV AC 

Dòng điện liên tục (Id) 1.2In 

Nhiệt độ hoạt động -10°C~50°C 

Lớp tự chữa cháy (lớp vỏ) V0 

Hệ số an toàn FS 5 

Dòng điện sơ cấp 100 đến 6300A 

Dòng điện thứ cấp 5A hoặc 1A 

Tiêu chuẩn 60044-1, 61869-2 

 

Biến dòng PMCT của thương hiệu iLEC là sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện 

đại, đảm bảo độ chính xác cao và độ bền vượt trội. Thiết kế chuyên dụng để lắp đặt trên 

thanh cái giúp quá trình thi công nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian. 
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KÍCH THƯỚC CHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIZE ID (mm) OD (mm) T (mm) 

PMCT-S31 32x12 60x80 38 

PMCT-S43 42x32 80x105 45 

PMCT-S53 52x32 87x107 45 

PMCT-S65 62x52 102x147 43 

PMCT-S83 82x32 122x120 43 

PMCT-S85 82x52 122x145 43 

PMCT-S105 102x52 152x155 45 

PMCT-S135 132x52 172x152 45 
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KÍCH THƯỚC PMCT S31 
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KÍCH THƯỚC PMCT S43 
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KÍCH THƯỚC PMCT S53 
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KÍCH THƯỚC PMCT S63 
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KÍCH THƯỚC PMCT S65 
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KÍCH THƯỚC PMCT S85 
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KÍCH THƯỚC PMCT S83 Từ 500A ~ 2500A 

 

KÍCH THƯỚC PMCT S105 Từ 800A ~ 6000A 
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KÍCH THƯỚC PMCT S135 Từ 1000A ~ 6300A 
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MÃ ĐƠN HÀNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

Mã Hàng 
Kích Thước (mm) 

Thông Số Kỹ Thuật 
ID OD T 

PMCT- S31 

32x12 62x80 38 50/5A - CL.3 - 1VA 

32x12 62x80 38 100/5A - CL.1 - 2.5VA 

32x12 62x80 38 150/5A - CL.1 - 2.5VA 

32x12 62x80 38 200/5A - CL.1 - 5VA 

32x12 62x80 38 250/5A - CL.1 - 5VA 

32x12 62x80 38 300/5A - CL.1 - 5VA 

32x12 62x80 38 400/5A - CL.1 - 5VA 

32x12 62x80 38 500/5A - CL.1 - 7.5VA 

32x12 62x80 38 600/5A - CL.1 - 7.5VA 

PMCT-S43 

42x32 80x105 45 250/5A - CL.1- 5VA 

42x32 80x105 45 300/5A - CL.1- 5VA 

42x32 80x105 45 400/5A - CL.1- 5VA 

42x32 80x105 45 500/5A - CL.1- 10VA 

42x32 80x105 45 600/5A - CL.1- 10VA 

42x32 80x105 45 800/5A - CL.1 - 10VA 

42x32 80x105 45 1000/5A - CL.1- 10VA 

42x32 80x105 45 1200/5A - CL.1- 10VA 
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Mã Hàng 
Kích Thước (mm) 

Thông Số Kỹ Thuật 
ID OD T 

PMCT- S53 

52x32 87x107 45 500/5A - CL.3 - 5VA 

52x32 87x107 45 600/5A - CL.1 - 5VA 

52x32 87x107 45 800/5A - CL.1- 7.5VA 

52x32 87x107 45 1000/5A - CL.1- 10VA 

52x32 87x107 45 1200/5A - CL.1- 10VA 

52x32 87x107 45 1500/5A - CL.1 - 10VA 

52x32 87x107 45 1600/5A - CL.1- 10VA 

52x32 87x107 45 2000/5A - CL.1- 15VA 

PMCT- S65 

62x52 102x147 43 500/5A - CL.1- 5VA 

62x52 102x147 43 600/5A - CL.1- 5VA 

62x52 102x147 43 800/5A - CL.1- 7.5VA 

62x52 102x147 43 1000/5A - CL.1- 10VA 

62x52 102x147 43 1200/5A - CL.1- 10VA 

62x52 102x147 43 1500/5A - CL.1 - 10VA 

62x52 102x147 43 1600/5A - CL.1- 10VA 

62x52 102x147 43 2000/5A - CL.1- 15VA 

62x52 102x147 43 2500/5A - CL.1- 15VA 
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Mã Hàng 
Kích Thước (mm) 

Thông Số Kỹ Thuật 
ID OD T 

PMCT- S83 

82x32 122x120 43 500/5A - CL.1 - 5VA 

82x32 122x120 43 600/5A - CL.1 - 5VA 

82x32 122x120 43 800/5A - CL.1- 7.5VA 

82x32 122x120 43 1000/5A - CL.1- 10VA 

82x32 122x120 43 1200/5A - CL.1- 10VA 

82x32 122x120 43 1500/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 1600/5A - CL.1- 10VA 

82x32 122x120 43 2000/5A - CL.1- 15VA 

82x32 122x120 43 2500/5A - CL.1- 15VA 

PMCT- S85 

82x52 122x145 43 500/5A - CL.1- 5VA 

82x52 122x145 43 600/5A - CL.1- 5VA 

82x52 122x145 43 800/5A - CL.1- 7.5VA 

82x52 122x145 43 1000/5A - CL.1- 10VA 

82x52 122x145 43 1200/5A - CL.1- 10VA 

82x52 122x145 43 1500/5A - CL.1 - 10VA 

82x52 122x145 43 1600/5A - CL.1- 10VA 

82x52 122x145 43 2000/5A - CL.1- 15VA 

82x52 122x145 43 2500/5A - CL.1- 15VA 

82x52 122x145 43 3000/5A - CL.1- 15VA 

82x52 122x145 43 3500/5A - CL.1- 15VA 
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Mã Hàng 
Kích Thước (mm) 

Thông Số Kỹ Thuật 
ID OD T 

PMCT- S105 

102x52 152x155 45 800/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 1000/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 1200/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 1500/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 1600/5A - CL.1 - 10VA 

82x32 122x120 43 2000/5A - CL.1 - 15VA 

82x32 122x120 43 2500/5A - CL.1 - 15VA 

82x32 122x120 43 3000/5A - CL.1 - 20VA 

82x32 122x120 43 3200/5A - CL.1 - 20VA 

82x32 122x120 43 4000/5A - CL.1 - 20VA 

82x32 122x120 43 5000/5A - CL.1 - 20VA 

82x32 122x120 43 6000/5A - CL.1 - 20VA 

PMCT-S135 

132x52 172x152 45 1000/5A - CL.1 - 10VA 

132x52 172x152 45 1200/5A - CL.1 - 10VA 

132x52 172x152 45 1500/5A - CL.1 - 10VA 

132x52 172x152 45 1600/5A - CL.1 - 10VA 

132x52 172x152 45 2000/5A - CL.1 - 15VA 

132x52 172x152 45 2500/5A - CL.1 - 15VA 

132x52 172x152 45 3000/5A - CL.1 - 20VA 

132x52 172x152 45 3200/5A - CL.1 - 20VA 

132x52 172x152 45 4000/5A - CL.1 - 20VA 

132x52 172x152 45 5000/5A - CL.1 - 20VA 

132x52 172x152 45 6000/5A - CL.1 - 20VA 

132x52 172x152 45 6300/5A - CL.1 - 20VA 
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Ghi chú: 

Biến dòng PMCT có thể sản xuất các kích thước như sau, vui lòng liên hệ PKD để được 

báo giá chi tiết 

PMCT-S63: Kích thước 62x32mm 

PMCT-S138: Kích thước 132x82mm 

PMCT-S155: Kích thước 152x52mm 

PMCT-S185: Kích thước 182x52mm 

 

 

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quang 

Địa chỉ: 239/15/34 Hồ Văn Long, P. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0967 344 168 - 0909.360.328 

Zalo: 035 665 78 79 - 0909.360.328 - 0967 344 168 

Email: sale.lqe.com.vn - Website: www.lqe.com.vn 


